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Abstract
Language plays a crucial role; it is not only a tool for communication but also a mirror re'ecting the spiritual 

life, culture, and value system of a community. Among language units, idioms are special, encapsulating human 
experience, ways of thinking, and emotions. This article examines the phenomenon of cross-cultural expression 
of joy through English and Vietnamese idioms. By analyzing and comparing idioms that express joy, the article 
elucidates the similarities and di(erences in metaphorical imagery, socio-cultural foundations, and the ways people 
in these two cultures express the positive emotion of joy. This study contributes to enhancing intercultural awareness 
in foreign language teaching, learning, and translation.
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1. Đ)t vấn đ,
Trong b!i c"nh toàn cầu hóa hiện nay, giao l%u và ti&p xúc giữa các n(n v)n hóa ngày càng tr* nên 

sâu r+ng. Ngôn ngữ, v,i t% cách là ph%-ng tiện giao ti&p c- b"n nh.t, /óng vai trò trung tâm trong quá 
trình này. Tuy nhiên, việc hi0u ngôn ngữ không ch1 d2ng l3i * m4t t2 v5ng hay ngữ pháp mà còn /òi h6i 
ng%7i h8c ph"i n9m b9t /%:c các y&u t! v)n hóa ;n sau ngôn t2. M+t trong những lĩnh v5c th0 hiện rõ 
nét m!i quan hệ giữa ngôn ngữ và v)n hóa chính là thành ngữ.

Thành ngữ th%7ng mang tính c! /=nh, hàm súc và giàu hình "nh, chúng ph"n ánh cách con ng%7i 
quan sát th& gi,i, t> ch?c kinh nghiệm s!ng và bi0u /3t c"m xúc. Trong s! các tr3ng thái c"m xúc của 
con ng%7i, ni(m vui là m+t c"m xúc ph> quát, tAn t3i * m8i n(n v)n hóa. Tuy nhiên, cách con ng%7i c"m 
nhBn, /ánh giá và diCn /3t ni(m vui l3i ch=u "nh h%*ng sâu s9c của b!i c"nh v)n hóa - xã h+i cD th0. T2 
góc /+ /ó, việc nghiên c?u thành ngữ bi0u /3t ni(m vui trong ti&ng Anh và ti&ng Việt không ch1 giúp 
ng%7i h8c ngo3i ngữ sE dDng ngôn ngữ m+t cách t5 nhiên h-n mà còn m* ra cái nhìn sâu s9c v( s5 
t%-ng /Ang và khác biệt v)n hóa giữa hai c+ng /Ang ngôn ngữ. Bài báo phân tích và so sánh các thành 
ngữ th0 hiện ni(m vui trong ti&ng Anh và ti&ng Việt, t2 /ó làm n>i bBt F nghĩa giao v)n hóa của chúng.

2. N-i dung nghiên c.u
2.1. M!t số khái niệm về thành ngữ, ẩn dụ
2.1.1. Thành ngữ
G0 giao ti&p hiệu qu", ng%7i h8c ngo3i ngữ cần ph"i có ki&n th?c v( ngôn ngữ, kH n)ng ngôn ngữ 

và v)n hóa. G-n v= ngữ cú, cD th0 trong nghiên c?u này là thành ngữ, là g!c của hầu h&t m8i n(n v)n 
hóa cIng nh% m+t phần quan tr8ng trong việc ti&p thu ngôn ngữ. Thông qua phân tích ngữ nghĩa và 
/4c /i0m liên v)n hóa, nghiên c?u này nhJm mDc /ích ch1 ra những /i0m t%-ng /Ang và khác biệt v( 
th0 hiện ni(m vui trong thành ngữ ti&ng Anh và ti&ng Việt trên c- s* ngôn ngữ h8c /!i chi&u. T2 /ó rút 
ra những khác biệt theo /=nh h%,ng liên v)n hóa giữa hai ngôn ngữ v( hình t%:ng liên t%*ng trong 
việc dùng thành ngữ. H-n th& nữa, chúng ta có th0 khám phá vK /Lp của thành ngữ trong hai ngôn 
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ngữ /0 tìm ra m!i quan hệ của hai ngôn ngữ và hai n(n v)n hóa, t2 /ó làm giàu kinh nghiệm v( ngôn 
ngữ và /7i s!ng. Thành ngữ là những t> h:p t2 c! /=nh, có nghĩa toàn th0 không th0 suy ra tr5c ti&p t2 
nghĩa của t2ng thành t! c.u t3o. Chúng th%7ng mang tính hình t%:ng cao, giàu s9c thái bi0u c"m và 
/%:c sE dDng ph> bi&n trong giao ti&p hJng ngày. Theo quan /i0m ngôn ngữ h8c hiện /3i, thành ngữ 
không ch1 là hiện t%:ng ngôn ngữ thuần túy mà còn là s"n ph;m của t% duy và v)n hóa.

2.1.2. )n dụ
Mn dD /%:c xem là m+t phép chuy0n nghĩa, m+t l!i diCn /3t bóng b;y nhJm t3o .n t%:ng cho 

ng%7i /8c, ng%7i nghe. M+t s! nhà nghiên c?u khác cho rJng ;n dD là m+t cách dùng ngôn ngữ bóng 
gió trong v)n h8c và thành ngữ, h8 ch.p nhBn khái niệm Tr%7ng (Tenor) và ph%-ng tiện (vehicle) trong 
bi0u /3t ;n dD. Các nhà nghiên c?u Austin (1963), Searl (1993), Grice (1975) cho rJng ;n dD là hiện t%:ng 
sE dDng ngôn ngữ lệch chu;n (deviant use) trong ngữ c"nh, F nghĩa của câu ;n dD th%7ng không h:p 
lF trong m+t ngữ c"nh nào /ó. Grice (1975) cho rJng, trong các cu+c h+i tho3i thông th%7ng, con ng%7i 
th%7ng ph"i tuân thủ nguyên t9c h:p tác h+i tho3i và rJng ;n dD là s5 vi ph3m các ph%-ng châm h+i 
tho3i, /4c biệt là ph%-ng châm v( ch.t (quality maxim) [1, tr. 125].

2.1.3. Ni+m vui d,-i góc nhìn ngôn ngữ - v&n hóa
Ni(m vui là m+t tr3ng thái c"m xúc tích c5c, xu.t hiện khi con ng%7i /3t /%:c mong mu!n, c"m 

th.y th6a mãn ho4c tr"i nghiệm /i(u t!t /Lp. M4c dù ni(m vui là c"m xúc ph> quát, song m?c /+ bi0u 
hiện và cách diCn /3t l3i khác nhau giữa các n(n v)n hóa. Có n(n v)n hóa khuy&n khích việc th0 hiện 
c"m xúc m+t cách tr5c ti&p, m3nh mN; trong khi /ó, có n(n v)n hóa /( cao s5 ti&t ch&, kín /áo. Y&u t! 
v)n hóa chi ph!i r.t l,n trong th0 hiện c"m xúc ni(m vui, mOi n(n v)n hóa có m+t cách riêng khi th0 
hiện c"m xúc. Vì vBy, khi chúng ta /!i chi&u giữa các n(n v)n hóa /0 tìm ra những /i0m t%-ng /Ang và 
khác biệt trong giao ti&p.

Ngôn ngữ và v)n hóa luôn g9n bó ch4t chN v,i nhau, /4c biệt th0 hiện rõ qua ni(m vui trong cách 
con ng%7i giao ti&p. Trong ti&ng Anh, ni(m vui th%7ng /%:c th0 hiện tr5c ti&p qua những t2 nh% 
“happy”, “joyful” hay “excited”. Ng%7i nói ti&ng Anh có xu h%,ng b+c l+ c"m xúc rõ ràng, kèm theo nD 
c%7i và ngữ /iệu sinh /+ng. Trong khi /ó, ti&ng Việt l3i mang nét tinh t& và giàu hình "nh, ví dD nh% “vui 
nh% T&t” hay “m2ng rP khôn xi&t”. Ni(m vui trong v)n hóa Việt Nam th%7ng g9n li(n v,i gia /ình, c+ng 
/Ang và các d=p lC truy(n th!ng. Cách bi0u /3t ni(m vui của ng%7i Việt /ôi khi kín /áo h-n, th0 hiện 
qua hành /+ng h-n là l7i nói. S5 khác biệt này ph"n ánh giá tr= v)n hóa: ph%-ng Tây /( cao cá nhân, 
còn Việt Nam coi tr8ng tBp th0. Tuy vBy, c" hai ngôn ngữ /(u h%,ng /&n việc lan t6a c"m xúc tích c5c 
và k&t n!i con ng%7i. Việc h8c c" ti&ng Anh và ti&ng Việt giúp chúng ta hi0u sâu h-n v( cách mOi n(n 
v)n hóa c"m nhBn ni(m vui. T2 /ó, chúng ta có th0 giao ti&p hiệu qu" h-n và trân tr8ng s5 /a d3ng v)n 
hóa trên th& gi,i [2, tr. 84].

2.1.4. Giao v&n hóa và nghiên c.u %/i chi0u
V)n hóa là m+t khái niệm r.t r+ng, th%7ng /%:c hi0u là toàn b+ những giá tr= vBt ch.t và tinh thần 

do con ng%7i sáng t3o ra trong su!t quá trình l=ch sE. Theo UNESCO, v)n hóa có th0 /%:c /=nh nghĩa 
là: “T>ng th0 những /4c tr%ng v( tinh thần, vBt ch.t, trí tuệ và c"m xúc của m+t xã h+i ho4c m+t nhóm 
ng%7i, bao gAm nghệ thuBt, v)n h8c, l!i s!ng, hệ giá tr=, truy(n th!ng và tín ng%Png”. V)n hóa chính là 
cách con ng%7i s!ng, suy nghĩ, hành /+ng và sáng t3o ra các giá tr= /0 thích nghi và phát tri0n trong xã 
h+i. Edward T. Hall /=nh nghĩa: Giao ti&p v)n hóa là quá trình trao />i thông tin giữa các cá nhân thu+c 
những n(n v)n hóa khác nhau, trong /ó v)n hóa "nh h%*ng m3nh /&n cách mã hóa và gi"i mã thông 
/iệp. Dell Hymes m+t nhà ngôn ngữ /=nh nghĩa: Giao ti&p không ch1 là bi&t ngôn ngữ mà còn là bi&t 
sE dDng ngôn ngữ phù h:p v,i b!i c"nh v)n hóa. Claire Kramsch chuyên gia v( ngôn ngữ và v)n hóa 
nêu: Ngôn ngữ và v)n hóa g9n bó ch4t chN; h8c ngôn ngữ cIng là h8c cách nhìn nhBn th& gi,i của m+t 
n(n v)n hóa khác. Byram Michael /=nh nghĩa: Giao ti&p liên v)n hóa là kh" n)ng t%-ng tác hiệu qu" v,i 
ng%7i khác v)n hóa, d5a trên ki&n th?c, thái /+ và kH n)ng phù h:p. 

Giao v)n hóa là quá trình con ng%7i t2 các n(n v)n hóa khác nhau trao />i thông tin và hi0u nhau, 
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trong /ó s5 khác biệt v( giá tr=, ngôn ngữ và cách ?ng xE /óng vai trò quan tr8ng. Giao v)n hóa là quá 
trình ti&p xúc, t%-ng tác và "nh h%*ng lQn nhau giữa các n(n v)n hóa khác nhau. Trong nghiên c?u 
ngôn ngữ, cách ti&p cBn giao v)n hóa th%7ng g9n li(n v,i ph%-ng pháp /!i chi&u nhJm làm rõ s5 
t%-ng /Ang và khác biệt trong cách sE dDng ngôn ngữ, t2 /ó h3n ch& những hi0u lầm trong giao ti&p 
liên v)n hóa [4, tr. 76].

Ngôn ngữ h8c so sánh /!i chi&u (contrastive linguistics) là m+t ngành của ngôn ngữ h8c chuyên 
so sánh hai hay nhi(u ngôn ngữ /0 tìm ra /i0m gi!ng và khác nhau giữa chúng; là việc phân tích và so 
sánh các ngôn ngữ nhJm làm rõ s5 t%-ng /Ang và khác biệt v( âm thanh, t2 v5ng, ngữ pháp và cách 
sE dDng.

Theo Robert Lado: Ông cho rJng việc so sánh hai ngôn ngữ giúp d5 /oán những khó kh)n mà 
ng%7i h8c sN g4p khi h8c ngo3i ngữ. Charles C. Fries nh.n m3nh rJng h8c ngo3i ngữ hiệu qu" khi d5a 
trên s5 /!i chi&u v,i ngôn ngữ mL /K. Ngôn ngữ h8c so sánh /!i chi&u là ngành nghiên c?u s5 gi!ng 
và khác nhau giữa các ngôn ngữ /0 phDc vD h8c tBp, gi"ng d3y và giao ti&p [5, tr. 94].

2.2. (i)m tương ,-ng và khác biệt th) hiện niềm vui trong thành ngữ ti.ng Anh và ti.ng Việt
2.2.1. Thành ngữ th1 hiện ni+m vui trong ti0ng Anh
Thành ngữ ti&ng Anh bi0u /3t ni(m vui th%7ng mang tính tr5c ti&p, sinh /+ng và giàu hình "nh. 

Nhi(u thành ngữ sE dDng các b+ phBn c- th0, tr3ng thái không gian ho4c hình "nh /+ng /0 diCn t" 
c"m xúc hân hoan, ph.n khích.

Ni(m vui m3nh mN, hân hoan, ph.n khích.
On cloud nine: DiCn t" tr3ng thái h3nh phúc t+t /+, nh% /ang * trên chín tầng mây.
Over the moon: Th0 hiện ni(m vui l,n, s5 ph.n khích m3nh mN.
Jump for joy: Nh"y lên vì sung s%,ng.
Happy as a clam: H3nh phúc và mãn nguyện.

Thành ngữ Nghĩa

In seventh heaven Sung sướng ngây ngất

Walking on air Vui đến mức lâng lâng

Burst with joy Tràn ngập niềm vui

Be thrilled to bits Vui mừng khôn xiết

Ni(m vui th0 hiện qua nét m4t, hành /+ng.
Thành ngữ Nghĩa

Grin from ear to ear Cười toe toét

All smiles Tươi cười rạng rỡ

Beam with happiness Mặt rạng rỡ vì vui

Have a spring in one’s step Bước đi nhẹ nhàng, vui vẻ

Eyes light up Ánh mắt bừng sáng vì vui

Ni(m vui nhL nhàng, hài lòng, mãn nguyện.
Thành ngữ Nghĩa

In good spirits Tinh thần phấn chấn

On top of the world Cảm thấy rất mãn nguyện

Happy as a clam Hài lòng, vui vẻ

Content to the core Mãn nguyện hoàn toàn

At ease Thoải mái, vui vẻ
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Ni(m vui b.t ng7, may m9n.
Thành ngữ Nghĩa

Strike it lucky Gặp vận may

A pleasant surprise Bất ngờ thú vị

Find joy in something Tìm thấy niềm vui

Be in for a treat Sắp được trải nghiệm điều vui

Các thành ngữ trên cho th.y ng%7i b"n ngữ ti&ng Anh có xu h%,ng liên t%*ng ni(m vui v,i s5 
bay b>ng, chuy0n /+ng và bi0u hiện ra bên ngoài. Gi(u này ph"n ánh /4c tr%ng của các n(n v)n hóa 
ph%-ng Tây, n-i việc th0 hiện c"m xúc cá nhân /%:c coi là t5 nhiên và /%:c khuy&n khích [3, tr. 115].

2.2.2. Thành ngữ th1 hiện ni+m vui trong ti0ng Việt
Thành ngữ ti&ng Việt diCn /3t ni(m vui th%7ng g9n v,i /7i s!ng nông nghiệp, sinh ho3t c+ng /Ang 

và các m!i quan hệ xã h+i. So v,i ti&ng Anh, cách th0 hiện ni(m vui trong ti&ng Việt th%7ng mang tính 
hàm súc, kín /áo và g9n v,i hoàn c"nh cD th0.

Ni(m vui l,n, hân hoan, r3ng rP
Thành ngữ Nghĩa

Vui như mở cờ trong bụng Vui sướng khôn tả

Mừng rơn Vui mừng rõ rệt

Hớn hở ra mặt Thể hiện niềm vui rõ ràng

Vui như Tết Vui sướng, rộn ràng

Lòng vui phơi phới Niềm vui lan tỏa

Ni(m vui th0 hiện qua nét m4t, cE ch1
Thành ngữ Nghĩa

Mặt mày hớn hở Gương mặt tươi vui

Cười tươi như hoa Nụ cười rạng rỡ

Nét mặt rạng rỡ Thể hiện niềm vui

Bước chân nhẹ tênh Tâm trạng vui vẻ

Ni(m vui nhL nhàng, hài lòng, th6a mãn
Thành ngữ Nghĩa

Vui lòng hả dạ Hài lòng, mãn nguyện

An lòng Cảm thấy yên tâm, vui vẻ

Vui vẻ cả làng Không khí vui chung

Thoải mái tinh thần Nhẹ nhõm, vui vẻ

Ni(m vui do may m9n, tin t!t
Thành ngữ Nghĩa

Tin vui như nắng hạn gặp mưa Niềm vui đến bất ngờ

Gặp thời gặp vận Gặp may mắn

Được mùa được giá Vừa vui vừa có lợi

Song hỷ lâm môn Hai niềm vui cùng đến

Vui nh% T&t: DiCn t" ni(m vui l,n, g9n v,i d=p lC truy(n th!ng quan tr8ng nh.t của ng%7i Việt.
M* c7 trong bDng: Ni(m vui thầm kín nh%ng sâu s9c.
C%7i nh% /%:c mùa: Ni(m vui g9n li(n v,i thành qu" lao /+ng nông nghiệp.
H,n h* ra m4t: Ni(m vui th0 hiện rõ trên nét m4t.
Ph-i ph,i trong lòng: C"m giác vui t%-i, nhL nhõm bên trong.
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Những thành ngữ này ph"n ánh rõ nét /4c tr%ng v)n hóa Việt Nam: /( cao c+ng /Ang, coi tr8ng s5 
hòa h:p và th%7ng ti&t ch& việc b+c l+ c"m xúc quá m?c. Ni(m vui không ch1 là c"m xúc cá nhân mà 
còn g9n li(n v,i gia /ình, làng xóm và xã h+i [6, tr. 146].

 Gi0m t%-ng /Ang: Những thành ngữ th0 hiện ni(m vui trong ti&ng Anh và ti&ng Việt có khá nhi(u 
/i0m gi!ng nhau v( cách t% duy và hình "nh bi0u /3t.

G(u dùng hình "nh c- th0 /0 diCn t" c"m xúc: C" hai ngôn ngữ /(u g9n ni(m vui v,i các b+ phBn 
c- th0: Ti&ng Anh: grin from ear to ear (c%7i toe toét); Ti&ng Việt: c,2i tít m3t, c,2i toe toét. 

C" hai ngôn ngữ th0 hiện ni(m vui qua khuôn m4t, nD c%7i, ánh m9t.
G(u dùng hình "nh “bay lên” ho4c “* trên cao”: Ni(m vui th%7ng /%:c ví nh% tr3ng thái nhL nhàng, 

bay b>ng: Ti&ng Anh: on cloud nine (r.t h3nh phúc); Ti&ng Việt: vui nh, bay, lên chín t4ng mây.
Th0 hiện ni(m vui bJng tr3ng thái bay cao, v%:t lên th5c t3i.
G(u dùng hình "nh “bùng n>, tràn /ầy”: Ni(m vui /%:c xem nh% th? gì /ó /ầy 9p, không kìm /%:c: 

Ti&ng Anh: burst with joy; Ti&ng Việt: vui v5 òa, m6ng phát khóc. 
Ni(m vui /%:c th0 hiện bJng c"m xúc m3nh, b+c phát.
G(u dùng so sánh v,i s5 vBt, hiện t%:ng quen thu+c: Hai ngôn ngữ /(u dùng hình "nh cD th0 /0 so 

sánh: Ti&ng Anh: as happy as a clam (vui nh% con trai); Ti&ng Việt: vui nh, T0t, vui nh, m7 h8i. 
C" hai ngôn ngữ /(u dùng so sánh gần gIi v)n hóa /0 diCn t" m?c /+ vui.
G(u nh.n m3nh m?c /+ c"m xúc (r.t vui): C" hai ngôn ngữ  /(u có nhi(u thành ngữ /0 nh.n m3nh 

“c5c kR vui”: Ti&ng Anh: over the moon; Ti&ng Việt: m6ng r5 khôn xi0t, vui h0t c5. 
Có xu h%,ng phóng /3i c"m xúc dâng trào. 
Thành ngữ th0 hiện ni(m vui trong ti&ng Anh và ti&ng Việt gi!ng nhau * chO /(u dùng hình "nh c- 

th0, s5 bay b>ng, s5 bùng n> và các so sánh quen thu+c /0 diCn t" c"m xúc m3nh mN. C" hai ngôn ngữ 
/(u sE dDng hình "nh ;n dD /0 diCn /3t ni(m vui, cho th.y vai trò quan tr8ng của t% duy hình t%:ng 
trong ngôn ngữ. Ngoài ra, ni(m vui trong c" hai n(n v)n hóa /(u g9n v,i những tr"i nghiệm tích c5c 
và /%:c coi là tr3ng thái c"m xúc /áng trân tr8ng.

Gi0m khác biệt: Ti&ng Anh th%7ng dùng hình "nh không gian, bầu tr7i, chuy0n /+ng (cloud, air, moon) 
/0 diCn /3t ni(m vui cá nhân; Ti&ng Việt thiên v( c"m xúc n+i tâm, lC h+i, /7i s!ng c+ng /Ang (T&t, làng, 
lòng, m4t); C" hai ngôn ngữ /(u dùng ;n dD c- th0 (m4t, b%,c chân, ánh m9t) /0 th0 hiện c"m xúc vui; 
M?c /+ bi0u hiện: ti&ng Anh th%7ng bi0u /3t ni(m vui m+t cách tr5c ti&p và m3nh mN; ti&ng Việt thiên 
v( s5 kín /áo, hàm ;n; NguAn hình "nh: thành ngữ ti&ng Anh hay sE dDng hình "nh không gian, chuy0n 
/+ng; trong khi ti&ng Việt g9n v,i lC h+i, nông nghiệp và /7i s!ng c+ng /Ang; Giá tr= v)n hóa: thành ngữ 
ti&ng Anh ph"n ánh tính cá nhân; thành ngữ ti&ng Việt ph"n ánh tính c+ng /Ang.

 Giá tr= giao v)n hóa và ?ng dDng.
- Thành ngữ ti&ng Anh: Mn dD vBt lF và không gian
Thành ngữ ti&ng Anh th%7ng diCn t" ni(m vui thông qua chuy0n /+ng c- th0, không gian và tr3ng 

thái vBt lF, mang tính tr5c quan và cá nhân rõ nét: On cloud nine (vui s%,ng t+t /+), Jump for joy (nh"y 
lên vì sung s%,ng), Walk on air (c"m th.y nhL nhõm, h3nh phúc), Over the moon (vui m2ng khôn xi&t).

 Những hình "nh này cho th.y ni(m vui /%:c ngo3i hóa, g9n v,i hành /+ng cá nhân và c"m giác 
“bay lên”, “v%:t kh6i m4t /.t”.

- Thành ngữ ti&ng Việt: Mn dD c"m xúc - n+i tâm và g%-ng m4t.
Ng%:c l3i, thành ngữ ti&ng Việt th%7ng dùng b+ phBn c- th0, /4c biệt là khuôn m4t và n+i tâm, /0 

bi0u /3t ni(m vui: Vui nh, m7 c2 trong bụng, m9t t,:i nh, hoa, h-n h7 trong lòng, m6ng r5 khôn xi0t.
 Ni(m vui /%:c c"m nhBn t2 bên trong, mang tính kín /áo, hàm súc và thiên v( tr3ng thái tinh thần 

h-n là hành /+ng [7, tr. 69].
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S5 khác biệt v( m?c /+ bi0u l+ c"m xúc
Ti&ng Anh luôn bi0u /3t ngôn ngữ th0 hiện ni(m vui m+t cách tr5c ti&p, m3nh mN. Thành ngữ ti&ng 

Anh th%7ng th0 hiện ni(m vui m+t cách m3nh, rõ ràng và không che gi.u, r.t phù h:p v,i v)n hóa 
ph%-ng Tây /( cao cá nhân và c"m xúc cá nhân: Full of beans (tràn /ầy n)ng l%:ng, vui vK), happy as a 
clam (vô cùng h3nh phúc).

Ni(m vui luôn /%:c xem là c"m xúc tích c5c cần /%:c b+c l+ công khai, không gi.u gi&m c"m xúc. 
Ti&ng Việt: Ngôn ngữ ti&ng Việt luôn bi0u /3t ch2ng m5c, ti&t ch&, có tính khiêm t!n, khiêm nh%7ng. 

Trong ti&ng Việt, ni(m vui th%7ng /%:c th0 hiện v2a ph"i, ít phô tr%-ng: Vui th4m, m6ng trong d;, c,2i mỉm.
Gi(u này ph"n ánh /4c tr%ng v)n hóa Á Gông: khiêm nh%7ng, giữ F, coi tr8ng s5 hài hòa trong quan 

hệ xã h+i.
S= khác biệt v+ n+n tảng v&n hóa - xã h8i
 Thành ngữ ti&ng Anh: Luôn ch=u "nh h%*ng của chủ nghĩa cá nhân, luôn /( cao c"m xúc cá nhân, 

t5 do th0 hiện c"m xúc và ni(m vui luôn g9n v,i những thành t5u, thành công của cá nhân. Ngôn ngữ 
luôn g9n v,i n(n t"ng v)n hóa, xã h+i của qu!c gia /ó. 

Ví dD: Over the moon th%7ng dùng khi /3t /%:c mDc tiêu riêng (thi /O, th)ng ch?c, thành công cá 
nhân).

Thành ngữ ti&ng Việt luôn g9n v,i tính c+ng /Ang, gia /ình, xã h+i. Ni(m vui th%7ng liên quan /&n 
s5 sum vầy, hòa thuBn, may m9n chung của c" tBp th0. 

Ví dD: Vui nh, T0t không ch1 là vui cá nhân mà là ni(m vui mang tính tBp th0, v)n hóa c+ng /Ang.
S= khác biệt v+ s3c thái ngôn ngữ

Tiêu chí Thành ngữ tiếng Anh      Thành ngữ tiếng Việt

Hình ảnh  Không gian, vận động       Nội tâm, khuôn mặt

Mức độ biểu cảm  Mạnh, trực tiếp       Nhẹ nhàng, kín đáo

Trọng tâm  Cá nhân       Cộng đồng

Phong cách  Sinh động, hành động       Hàm súc, giàu cảm xúc

Trong h?c t!p và giảng d;y ngo;i ngữ: Việc hi0u thành ngữ giúp ng%7i h8c không ch1 sE dDng ngôn 
ngữ chính xác mà còn phù h:p v( m4t v)n hóa, tránh những hi0u lầm không /áng có. Khi chúng ta 
hi0u rõ v( v)n hóa thì ng%7i h8c cIng hi0u /úng ngôn t2 trong các hoàn c"nh cD th0 /0 sE dDng ngôn 
ngữ /úng mDc /ích và các yêu cầu của ng%7i d3y /ang mu!n truy(n /3t, h%,ng t,i. Ngoài ra ng%7i d3y 
có m+t ki&n th?c sâu r+ng v( v)n hóa sN truy(n /3t /%:c ngôn ngữ chính xác, /úng và /ủ cho ng%7i 
h8c v( giá tr= của ngôn ngữi. 

Trong dịch thu!t: M+t trong những y&u t! quan tr8ng của d=ch thuBt ngôn ngữ /òi h6i s5 hi0u bi&t 
sâu s9c giữa các n(n v)n hóa, chúng ta m,i hi0u /úng nghĩa của ngôn t2 mà ng%7i nói mu!n sE dDng. 
D=ch thành ngữ /òi h6i ng%7i d=ch ph"i n9m vững ki&n th?c giữa hai n(n v)n hóa /0 l5a ch8n cách 
chuy0n t"i t%-ng /%-ng v( m4t F nghĩa và s9c thái c"m xúc của ng%7i nói mu!n diCn /3t. Vì vBy, ngôn 
ngữ và v)n hóa luôn g9n bó mBt thi&t v,i nhau, t3o nên m+t ch1nh th0 không th0 tách r7i, mu!n hi0u 
/%:c ngôn ngữ t!t thì chúng ta ph"i hi0u rõ n(n v)n hóa của qu!c gia /ó và ng%:c l3i khi chúng ta 
hi0u rõ v( v)n hóa thì chúng ta sN sE dDng ngôn ngữ phù h:p và /a d3ng, giàu c"m xúc và chu;n m5c 
trong các tr%7ng h:p cD th0.  

Trong giao ti0p qu/c t0: Hi0u cách th0 hiện ni(m vui của các n(n v)n hóa khác nhau giúp t)ng c%7ng 
s5 /Ang c"m, tôn tr8ng và hiệu qu" giao ti&p. S5 hi0u bi&t giữa các n(n v)n hóa giúp cho chúng ta sE 
dDng ngôn ngữ m+t cách linh ho3t và thú v=, t)ng c%7ng s5 /Ang c"m và chia sK giữa các c+ng /Ang 
ngôn ngữ trên th& gi,i, làm cho ngôn ngữ tr* nên phong phú và /a d3ng trong cách sE dDng.
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